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Có thể thấy đặc điểm chủ yếu của sản xuất nông nghiệp không phải là quá 
trình dùng công cụ, máy móc để chế biến nguyên liệu thành sản phẩm như trong 
công nghiệp mà là quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi, cây trồng, tạo ra sản 
phẩm trong một ngoại cảnh luôn biến động. Kết quả lao động ở đây không phải chỉ 
phụ thuộc vào cường độ, tính chất lao động mà còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện 
thiên nhiên và thời tiết. Sản xuất nông nghiệp lại mang tính thời vụ cao và là một 
quá trình sản xuất liên tục. Chất lượng và hiệu quả của mỗi khâu canh tác khó có 
thể dánh giá chính xác một cách riêng rẽ. Thước đo quyết định hiệu quả của hoạt 
động đầu tư là kết quả sản xuất cuối cùng. Bởi thế, đơn vị sản xuất cơ bản có tính 
phổ biến trong nông nghiệp là từng hộ gia đình nông dân chứ không phải là xí 
nghiệp quy mô lớn với đông đảo công nhân như trong công nghiệp. Lao động cụ 
thể của từng hộ gia đình có điều kiện gắn bó mật thiết với đất đai, cây trồng và vật 
nuôi để kịp thời ứng phó với những thay đổi bất ngờ của ngoại cảnh và đòi hỏi của 
đối tượng lao động. Điều đó càng trở nên thuận lợi và có hiệu quả hơn nếu người 
lao động đồng thời cũng là người chủ đất đai cây trồng, vật nuôi, người chủ trong 
tổ chức sản xuất và kinh doanh. Ở nước ta, kinh tế hộ nông dân đã trải qua nhiều 
bước thăng trầm để đi đến được sự xác lập vai trò là một đơn vị kinh tế tự chủ 
trong nông nghiệp và nông thôn. Những chủ trương và quyết sách của Đảng và 
Nhà nước trong công cuộc đổi mới đã giải phóng hộ nông dân khỏi sự trói buộc 
của cơ chế cũ, để họ làm chủ quá trình sản xuất kinh doanh của mình, trực tiếp đối 
mặt với cơ chế thị trường... Điều này đã trở thành động lực để khơi dậy những tiềm 
năng trong mỗi hộ nông dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông nghiệp 
làm cho bộ mặt nông thôn Việt Nam trong những năm đổi mới có nhiều khởi sắc. 

1. Vai trò của kinh tế hộ nông dân trong mô hình sản xuất cũ 

Sau năm 1954, hoà bình được lập lại, nhân dân miền Bắc bắt tay vào công 
cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, đồng thời tiếp tục hoàn 
thành cải cách ruộng đất, tạo tiền đề đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cải 
cách ruộng đất tuy có một số sai lầm nghiêm trọng nhưng nó đã góp phần xoá bỏ 
căn bản chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến, đem lại 
ruộng đất cho nông dân góp phần hình thành hàng triệu hộ tiểu nông với mức 
ruộng đất xấp xỉ với mức bình quân chung của địa phương. Đó là sự biến đổi có ý 



nghĩa tích cực đối với sản xuất nông nghiệp. Trong thời kỳ này, các chính sách của 
Đảng và Nhà nước đã duy trì kinh tế hộ nông dân, bảo đảm quyền sở hữu ruộng 
đất và tự chủ trong sản xuất, kinh doanh của hộ. Các hộ nông dân đã được tạo điều 
kiện để phát triển sản xuất theo quy mô từng hộ gia đình. Nhờ vậy, hộ tiểu nông trở 
thành đơn vị kinh tế tự chủ và là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông 
nghiệp. Để chuẩn bị cho sự hình thành một mô hình tổ chức sản xuất cao hơn, 
Đảng và Nhà nước đã vận động nông dân tham gia tổ đổi công. Với hình thức này, 
người nông dân hợp tác với nhau theo nguyên tắc: “công đổi công” còn họ vẫn làm 
chủ ruộng đất, làm chủ quá trình sản xuất và làm chủ khối lượng sản phẩm làm ra. 
Bởi vậy họ thật sự quan tâm, lo lắng đến mùa màng, đến kết quả cuối cùng của lao 
động. 

Vậy có thể thấy rằng, tổ chức sản xuất theo quy mô từng hộ gia đình với hình 
thức hợp tác đơn giản là phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất ở nông thôn sau cải cách ruộng đất, đáp ứng được nguyện vọng của nông 
dân nên đã tạo ra động lực để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định và 
nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, mô hình này chỉ tồn tại trong thời gian 
ngắn và chỉ được coi như một bước đệm để tiến tới xây dựng mô hình tổ chức sản 
xuất cao hơn. Tháng 11 năm 1957, Hội nghị quốc tế của 64 Đảng cộng sản và công 
nhân họp tại Matxcơva đã đánh giá, tổng kết kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác và đã nhận định: Mặc dù hình 
thức cải tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước khác nhau nhưng đều tuân theo 
quy luật chung là: đều tiến hành xây dựng chế độ sở hữu công cộng đối với tư liệu 
sản xuất chủ yếu, kế hoạch hoá nền kinh tế. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên các lĩnh vực: tư tưởng, văn hoá, đào tạo đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa, bình 
đẳng dân tộc, đoàn kết quốc tế, bảo vệ thành quả cách mạng... Ở nước ta, đế quốc 
Mỹ và bè lũ tay sai đã phản bội lại Hiệp định Giơnevơ, âm mưu chia cắt lâu dài đất 
nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Vì thế, xây dựng miền Bắc 
thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là nhiệm 
vụ có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh đó, Đảng Lao Động Việt Nam đã nhất trí 
những nguyên tắc về xây dựng chế độ kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa và 
vận dụng vào Việt Nam nhằm đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội đồng thời 
đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo những chủ 
trương mới thời kỳ này thì đối tượng trực tiếp của cách mạng về quan hệ sản xuất 
ở nước ta là kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư nhân. Đảng ta chủ trương: đẩy mạnh 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ 
công và cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh. 
Trong nông nghiệp, khâu then chốt trong toàn bộ công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa được cải tạo theo hướng: Xây dựng một số lâm trường, đại diện cho khu vực 



kinh tế quốc doanh và xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp ở khắp các vùng nông 
thôn theo mô hình hợp tác hoá, tập thể hoá, đại diện cho khu vực kinh tế tập thể. 
Với mô hình này chúng ta hy vọng xoá bỏ tận gốc chế độ bóc lột, chặn đứng con 
đường phát triển tự phát của chủ nghĩa tư bản ở nông thôn, khắc phục những hạn 
chế của sản xuất nhỏ cá thể, tạo ra một sức mạnh tập thể to lớn để phát triển nông 
nghiệp. Và như vậy, hợp tác xã nông nghiệp trở thành đơn vị kinh tế chủ yếu trong 
sản xuất nông nghiệp. Trên khắp miền Bắc đã hình thành hàng nghìn hợp tác xã 
nông nghiệp, đưa toàn bộ ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của hộ nông dân 
vào hợp tác xã, áp dụng cách thức làm ăn tập thể, phân phối sản phẩm dựa vào 
ngày công và số ruộng đất trâu bò... mà người nông dân góp vào hợp tác xã. Trong 
các giai đoạn tiếp theo, quy mô hợp tác xã được mở rộng, xuất hiện nhiều hợp tác 
xã bậc cao. Trong suốt thời kỳ tồn tại của mình các hợp tác xã đã góp phần quan 
trọng trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ở nông thôn, khai hoang, phục 
hoá, xây dựng thuỷ lợi, cải tạo ruộng đồng, phát triển giao thông nông thôn, áp 
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, các hợp 
tác xã nông nghiệp đã góp phần ổn định đời sống kinh tế chính trị xã hội ở các 
vùng nông thôn trong những năm chiến tranh, góp phần xây dựng hậu phương 
vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp sức người, sức của 
cho tiền tuyến, cùng với tiền tuyến làm nên thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, mô hình hợp tác xã nông nghiệp đã không thực sự 
đem lại hiệu quả kinh tế. Các hợp tác xã đã quản lý và sử dụng 95% đất canh tác ở 
địa phương nhưng ngoài nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước, hợp tác xã vẫn chưa 
đảm bảo được 50% thu nhập cho xã viên. Nó còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập 
trong bộ máy điều hành, tổ chức sản xuất. Hợp tác xã không có chủ thể kinh tế 
đích thực, không tạo ra động lực cho sự phát triển, nạn dong công phóng điểm trở 
nên phổ biến ở hầu hết các hợp tác xã... Cùng với mô hình này, địa vị của hộ nông 
dân đã hoàn toàn khác trước, bị lu mờ thậm chí là bị xoá bỏ. Nông dân thực chất đã 
trở thành người làm công cho hợp tác xã. Nhưng trước sự sống còn của vận mệnh 
dân tộc, người nông dân đã sẵn sàng lao động vì đại nghĩa là độc lập dân tộc dù 
chưa có sự kích thích về quyền lợi vật chất. Họ sẵn sàng chấp nhận một phương án 
làm ăn bình quân chủ nghĩa. 

2. Quá trình xác lập và phát triển vai trò của kinh tế hộ nông dân trong 
mô hình tổ chức sản xuất mới 

a. Tác động của “Khoán 100” tới vai trò của hộ nông dân 

Trước những khủng hoảng của mô hình tổ chức sản xuất cũ, sự giảm sút của 
tình hình sản xuất nông nghiệp, một số tổ chức Đảng và quần chúng đã tự tìm kiếm 
cách làm mới, xác lập vai trò của kinh tế hộ nông dân trong quá trình sản xuất 



nông nghiệp. Thậm chí thực hiện trong những năm tháng mà mô hình hợp tác xã 
vẫn còn được đẩy mạnh về quy mô và số lượng. Một ví dụ khá điển hình là tháng 9 
năm 1966 tại Vĩnh Phúc xuất hiện hình thức “khoán hộ” (thường gọi là khoán 
chui), một hình thức khoán đến hộ gia đình xã viên nhằm cải tiến cách quản lý của 
hợp tác xã. Có thể coi hình thức này ở Vĩnh Phúc như tín hiệu dự báo một hướng 
đi mới cho nông nghiệp, nông thôn và khả năng tìm ra lời giải đáp cho những vấn 
đề nảy sinh từ mô hình hợp tác hóa, tập thể hoá. Thế nhưng, khoán hộ ở Vĩnh Phúc 
thời kỳ này đã không được chấp nhận vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, 
nhưng một trong những lý do có sức thuyết phục hơn cả là vào thời điểm đó, khoán 
hộ nếu không được tổ chức tốt sẽ gây nên những đảo lộn về xã hội nông thôn, gây 
bất lợi cho việc tập trung sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến để chiến thắng 
trong chiến tranh. Đến năm 1975, đất nước thống nhất, hoà bình đã thực sự trở lại 
trên cả 2 miền Nam, Bắc. Ở một số địa phương lại xuất hiện hình thức khoán đến 
hộ gia đình, hoặc cho xã viên mượn đất, khuyến khích xã viên khai hoang, phục 
hóa đất đai. Điển hình là ở 2 địa phương Đồ Sơn - Hải Phòng và Vĩnh Lạc - Vĩnh 
Phúc. Sau đó hình thức này lan dần ra các địa phương khác ở mức độ khác nhau. 
Trước những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, của quần chúng nông dân, Ban chấp 
hành Trung ương khoá IV đã họp Hội nghị lần thứ 6 (8/1979) điều chỉnh một số 
chính sách kinh tế và “làm cho sản xuất bung ra”. Hội nghị đã chủ trương cho phép 
hộ xã viên mượn đất của hợp tác xã để sản xuất, ổn định mức nghĩa vụ giao nộp 
lương thực, coi kinh tế gia đình xã viên là một bộ phận hợp thành kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Những chủ trương này đã nới lỏng cơ chế quản lý hợp tác xã, tạo điều 
kiện cho cơ chế khoán sản phẩm đến hộ xã viên ngày càng được mở rộng. Trên cơ 
sở tổng kết, đánh giá tình hình, ngày 13/1/1981 Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị 100 
CT - TƯ (thường gọi là khoán 100) chính thức quy định chủ trương thực hiện cơ 
chế khoán sản phẩm cuối cùng tới nhóm và người lao động. Chỉ thị 100 CT - TƯ 
được coi là sự đột phá đầu tiên vào mô hình tổ chức sản xuất cũ: hợp tác hoá và tập 
thể hoá. Nó chấm dứt quá trình cải tiến quản lý nông nghiệp theo hướng mở rộng 
quy mô hợp tác xã, đồng thời mở ra một thời kỳ mà mọi sự cải tiến quản lý đều 
phải thực hiện theo phương hướng chủ yếu là: “khuyến khích hơn nữa lợi ích chính 
đáng của người lao động và làm cho mọi người tham gia vào các khâu trong quá 
trình sản xuất và quản lý của hợp tác xã đều thực sự gắn bó với sản phẩm cuối 
cùng, do đó mà đưa hết nhiệt tình và khả năng lao động sản xuất và xây dựng và 
củng cố hợp tác xã”.1 Theo đó, vai trò của hộ nông dân cũng có nhiều biến đổi. 
Thay thế cho lao động tập thể theo tổ, nhóm hoặc đội sản xuất là lao động của hộ 
nông dân đảm nhận một số khâu canh tác nhất định trên một diện tích canh tác nhất 
định với mức chi phí về giống, phân bón, công lao động và sản lượng tương ứng. 
Hộ nông dân có thể tự đầu tư thêm công sức và chi phí để tăng sản lượng vượt 
khoán vì họ được hưởng hầu hết phần sản lượng đó. Lợi ích của người lao động 
không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng công điểm như trước mà đã gắn với 



kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất, gắn với phần sản phẩm vượt khoán. Và 
như vậy vai trò tích cực của hộ nông dân bắt đầu được xác lập trở lại. Cơ chế 
khoán mới được đi vào thực tiễn một cách nhanh chóng do đáp ứng được nguyện 
vọng của đông đảo nông dân. Nhưng cơ chế khoán này chưa thực sự làm phá vỡ 
hoàn toàn mô hình tổ chức sản xuất cũ nên sau một thời gian nó đã bộc lộ những 
hạn chế như: Ruộng khoán và mức khoán không ổn định, hộ nông dân chưa làm 
chủ ruộng đất hoàn toàn nên họ chưa thực sự yên tâm để đầu tư phát triển sản xuất; 
Việc phân chia quá trình sản xuất thành nhiều khâu là không phù hợp với đặc điểm 
của sản xuất nông nghiệp nên nó không phát huy hết được tính tích cực của các hộ 
nông dân; Một số hạn chế của mô hình hợp tác hoá lúc đầu được khắc phục nhưng 
sau đó lại trở nên nghiêm trọng như nạn dong công phóng điểm... Thực tế đó đòi 
hỏi Đảng và Nhà nước phải có chính sách đổi mới căn bản, đồng bộ trong sản xuất 
nông nghiệp. 

b. Tác động của “Khoán 10” đối với vai trò của hộ nông dân 

Thực hiện tư tưởng đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần VI, ngày 
5/4/1988, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 10 về “ Đổi mới quản lý kinh tế nông 
nghiệp” (thường gọi là khoán 10). Nghị quyết 10 chỉ rõ: “Giao khoán ruộng đất ổn 
định dài hạn cho nông dân từ 10 đến 15 năm; Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm 
cuối cùng đến hộ xã viên; Xoá bỏ chế độ phân phối công điểm, xã viên chỉ có một 
nghĩa vụ nộp thuế; Hộ xã viên được quyền tự chủ về ruộng đất, hưởng trên 40% 
sản lượng khoán”2 Như vậy với Nghị quyết này, lực lượng sản xuất được giải 
phóng mạnh hơn khỏi sự trói buộc của cơ chế cũ. Hộ nông dân đã trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ. Những thay đổi lớn về vị trí, vai trò của kinh tế hộ này đã khơi dậy 
các tiềm năng to lớn ẩn dấu trong từng hộ gia đình nông dân, từ chỗ không thiết tha 
đến ruộng đất, nông dân đã có ý thức chăm sóc, bồi bổ và sử dụng đất đai có hiệu 
quả hơn. So với giai đoạn thực hiện khoán 100, thì ở giai đoạn này vai trò tự chủ 
của hộ nông dân được khẳng định và xác lập trên thực tế. Hộ nông dân tự chủ 
không phải chỉ trong 3 khâu như giai đoạn trước mà trong toàn bộ quá trình sản 
xuất. Mức độ tự chủ cũng cao hơn, trên cả 3 phương diện: sở hữu, quản lý và phân 
phối. Do đó, động lực mới mạnh hơn và chắc chắn được phát huy được trong thời 
gian dài. Ở nhiều địa phương, hộ nông dân đã bỏ công sức để khai phá diện tích 
đất hoang hoá đưa vào sản xuất, chủ động mua sắm máy móc công cụ để sản xuất. 
Về số lượng, cho tới năm 1993, nông thôn nước ta có khoảng 11 triệu hộ nông dân 
được phân bố trong 7 vùng nông nghiệp. Bình quân mỗi xã có 1000 hộ và mỗi thôn 
ấp có khoảng 200 hộ 3. Khác với các nông hộ thời kỳ tiền hợp tác, các hộ nông dân 
thời kỳ này có sự phong phú về loại hình, về cơ cấu ngành nghề. Sự phân hóa về 
sản xuất và khả năng thu nhập cũng bộc lộ rõ. Việc xác định vai trò kinh tế tự chủ 
của hộ nông dân và thực hiện vai trò đó trong thực tế đã dẫn đến kết quả: hộ nông 



dân là đợn vị kinh tế chủ yếu ở nông thôn thay thế cho vai trò độc tôn của các hợp 
tác xã nông nghiệp kiểu cũ trước đây. Vai trò, địa vị kinh tế chủ yếu thể hiện ở chỗ 
hộ nông dân là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp, cung cấp đại 
bộ phận nông phẩm cho xã hội. Về nông sản thực phẩm, kinh tế hộ đã cung cấp 
95%-98% sản phẩm chăn nuôi và gần 100% rau quả. Về sản phẩm lương thực, 
kinh tế hộ đã tạo ra một khối lượng hàng hoá chiếm tỷ trọng khoảng trên dưới 
90%, trong đó thực phẩm xuất khẩu là 1,5-2 triệu tấn/ năm.4 Sau một thời gian 
“khoán 10” đi vào thực tiễn, có thể dễ dàng thấy rằng kinh tế nông nghiệp ở nước 
ta phát triển mạnh phần lớn là nhờ vào sự năng động của kinh tế hộ. 

c. Củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò tự chủ của kinh tế hộ và một số thành 
tựu 

Trong những năm sau đó, Đảng và Nhà nước cũng có một số chính sách củng 
cố và nâng cao hơn nữa vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân. Về ruộng đất, Quốc 
hội khoá IX, kỳ họp thứ 3(7/1993) đã thông qua Luật đất đai sửa đổi và khẳng 
định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước 
giao cho hộ gia đình, cá nhân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định 
lâu dài. Thời gian giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản 
là 20 năm, để trồng cây lâu năm là 50 năm...đặc biệt là hộ gia đình được nhà nước 
giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền 
sử dụng đất5 .Sự nới rộng các quyền hạn của nông dân đối với ruộng đất và việc thể 
chế hoá bằng luật pháp các quyền đó tạo điều kiện thuận lợi về kinh tế, pháp lý và 
tâm lý để phát huy hơn nữa tiềm năng to lớn của kinh tế hộ. Với những quyền hạn 
đó, người nông dân yên tâm đầu tư, khai hoang, phục hoá, tăng vụ, cải tạo đất, chủ 
động trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng. Một số hộ nông dân có điều kiện tập 
trung ruộng đất mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các nông trại sản xuất hàng 
hoá. Đồng thời chế độ sở hữu, sử dụng ruộng đất trong nông nghiệp cũng góp phần 
thúc đẩy, phân công lao động trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề ở nông 
thôn. Những người có khả năng chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp thì 
không bị trói buộc vào ruộng đất, họ có thể chuyển nhượng ruộng đất để tập trung 
đầu tư cho hướng sản xuất mới. Vì thế, chế độ sở hữu, sử dụng ruộng đất trong 
nông nghiệp này góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển trong cơ chế thị 
trường, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo 
hướng công nghiệp hoa, hiện đại hóa. Nó phù hợp với tính chất, trình độ của lực 
lượng sản xuất và tạo ra địa bàn rộng lớn cho sự phát triển hơn nữa sức sản xuất. 
Để tạo điều kiện cho các hộ phát huy hơn nữa vai trò tự chủ, ngày 28 tháng 6 năm 
1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Chỉ thị số 202/ CT về việc cho vay vốn 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp đến hộ sản xuất với mức lãi suất 
thấp, thậm chí những hộ nghèo được vay khoản nhỏ (500.000 đồng) không cần tài 



sản thế chấp... Nhờ có vốn, các hộ nông dân đã có điều kiện để phát triển sản xuất, 
cải thiện đời sống và ngày càng phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của mình. Ngoài 
ra, các chính sách khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đến hộ 
nông dân cũng được thực hiện. Thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá được mở 
rộng, thống nhất ở trong nước và vươn ra nước ngoài... Như vậy đến thời điểm 
này, kinh tế hộ đã có điều kiện hơn để nâng cao vai trò tự chủ của mình. Với các 
chính sách này đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế hộ nông dân ở nông 
thôn Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa: 

- Kinh tế hộ nông dân đã trở thành đơn vị kinh tế cơ sở trong các ngành kinh tế 
khác nhau của nền kinh tế nông thôn. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống 
kê năm 1994: số hộ nông nghiệp chiếm tỷ lệ 79,58%, trong khi đó hộ lâm nghiệp 
chiếm 0,15%, hộ thuỷ sản chiếm 1,92%, hộ thương nghiệp chiếm 3,21%, hộ dịch 
vụ chiếm 1,18%... 

- Những hộ nông dân có nhiều đất đai, nhiều vốn đã mạnh dạn chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng vật nuôi, hoặc chuyển sang ngành nghề khác tiến hành sản xuất hàng 
hoá. Như vậy họ đã phát triển từ kinh tế tiểu nông, tự cấp, tự túc lên kinh tế hợp 
tác, kinh tế nông trại sản xuất hàng hoá, phù hợp với quy luật khách quan của nền 
kinh tế thị trường.Những năm gần đây, kinh tế trang trại đã có bước phát triển 
nhanh và đa dạng. Những mô hình trang trại nông nghiệp ở nông thôn hiện nay phổ 
biến là các trang trại gia đình, thực chất là kinh tế hộ sản xuất hàng hoá với quy mô 
lớn. Những mặt tích cực và hiệu quả kinh tế của mô hình này đã được chứng minh 
trong thực tế. Sự xác lập và phát triển vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông nghiệp đã 
có tác động to lớn tới sự phát triển của kinh tế nông nghiệp và nông thôn nước ta 
trong những năm đổi mới: Lương thực bình quân đầu người tăng dần qua các năm, 
1993: 359kg, 1995: 372kg, 1997: 398kg... Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo 
đứng thứ 3 thế giới 6. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng tích 
cực. Cơ cấu cây trồng vật nuôi được chuyển dần theo hướng nâng cao về chất 
lượng của thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Sự chuyển dich này tuy 
mới đạt được những kết quả ban đầu nhưng đã tạo nên các vùng sản xuất nông sản 
hàng hoá tập trung với quy mô lớn, đạt năng suất và hiệu quả cao: Vùng sản xuất 
lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cà phê ở Tây Nguyên, cao su và điều ở Đông 
Nam Bộ, chè ở trung du miền núi phía Bắc, vải thiều ở Hải Dương, Bắc Giang... 
Kinh tế nông nghiệp phát triển, đảm bảo được vấn đề lương thực, người nông dân 
có điều kiện cải thiện đời sống, nâng cao đời sống tinh thần. Ví dụ như vấn đề nhà 
ở, vấn đề sử dụng các phương tiện nghe nhìn, phương tiện đi lại...Nhờ đó người 
dân ở các vùng nông thôn có điều kiện tiếp cận với nền văn minh công nghiệp, 
nâng cao dân trí. 



3. Một số vấn đề đặt ra 

Thứ nhất, hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, hoạt động dưới sự điều 
tiết của cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân huy động 
năng lực tài chính, thể chất, trí tuệ, kỹ năng... để phát triển sản xuất, kinh doanh, 
nhờ đó mà được hưởng thụ tương xứng hơn với những đóng góp cụ thể vào kết quả 
cuối cùng. Đó là mặt tiến bộ, là một động lực mạnh mẽ và lâu bền cho sự phát 
triển. Nhưng, năng lực của mỗi cá nhân của mỗi hộ nông dân lại không như nhau, 
từ vốn liếng, tài sản tích luỹ, số lượng nhân lực, trình độ văn hoá đến kinh nghiệm 
làm ăn... Do đó mà sự chênh lệch về thu nhập và mức sống hay sự phân hoá giàu 
nghèo là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, sự phân hoá giàu nghèo trong 
nông thôn Việt Nam những năm gần đây đang có xu hướng gia tăng. Và như vậy, 
điều này đi ngược lại với lý tưởng xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn 
minh. Vậy xoá đói giảm nghèo là một công việc cấp bách cần được tiến hành song 
song với phát triển kinh tế ở nông thôn. Cần có những nghiên cứu về vấn đề này 
trong cơ chế cũ để áp dụng một cách sáng tạo vào điều kiện mới. Sự tăng cường 
đầu tư của nhà nước cho chương trình xoá đói giảm nghèo là cần thiết. Thứ 
hai, việc giao ruộng đất cho hộ nông dân sử dụng lâu dài trong Khoán 10 và Luật 
đất đai đã sử dụng hầu hết quỹ đất ở nông thôn nước ta. Một bộ phận nông dân mới 
trưởng thành, lập gia đình và tạo thành những hộ độc lập cũng có nhu cầu được 
giao riêng ruộng đất để sản xuất. Nhưng trên thực tế diện tích đất ở nông thôn 
không thể đáp ứng được nhu cầu này nữa, và như vậy những hộ nông dân “sinh sau 
đẻ muộn” sau Khoán 10 rơi vào tình trạng không ruộng đất để sản xuất. Nhiều 
người trong số này vẫn tiếp tục là nông dân bằng cách tiếp tục canh tác trên ruộng 
vườn của bố mẹ, làm thuê làm mướn cho các hộ nông dân khác trong vùng... 
Nhưng những điều đó chưa thể đảm bảo được đời sống cho họ. Đây là vấn đề 
không thể khắc phục được trong “một sớm một chiều”, càng không thể áp dụng 
những biện pháp hành chính để điều chỉnh chia lại ruộng đất ở nông thôn. Chúng ta 
cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp nông thôn, từ đó tạo ra cơ hội thuận lợi cho “ai giỏi nghề gì 
làm nghề đó”. Như vậy ở nông thôn, bộ phận hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp ít đi và bên cạnh họ không phải là một lớp người cùng khổ, không ruộng 
đất mà là những hộ gia đình hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực khác với 
thu nhập và đời sống ổn định. Thứ ba, mô hình hợp tác xã trước đây không chỉ tiến 
hành sản xuất nông nghiệp mà còn tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội trên địa 
bàn. Giao thông, thuỷ lợi, nhà trẻ, mầu giáo, trạm xá, trường học, thông tin, tuyên 
truyền, dân quân tự vệ, các đoàn thể quần chúng... đều gắn với hợp tác xã và được 
hợp tác xã lo liệu. Nhưng khi giải thể hợp tác xã, xác lập vai trò của hộ nông dân là 
đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp thì một khoảng trống ở nông thôn đã xuất 
hiện. Đó là các hoạt động văn hoá bị đình đốn, nhà trẻ mẫu giáo đóng cửa, trạm xá 



dột nát thiếu thuốc men, đường sá, giao thông nông thôn bị xuống cấp... Các hộ 
nông dân được khoán sản phẩm đến khâu cuối cùng không dễ dàng trích nộp một 
phần kết quả lao động mà họ đã nắm chắc trong tay để lo liệu những nhu cầu công 
ích ấy. Về vấn đề này đòi hỏi Nhà nước phải có chính sách phát triển toàn diện và 
giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, xã hội. Các 
chương trình xã hội hoá giáo dục, khơi dậy truyền thống nhân ái, uống nước nhớ 
nguồn, đền ơn đáp nghĩa... cần được thực hiện tích cực hơn nữa ở các vùng nông 
thôn. Trải qua một quá trình phát triển với khá nhiều thăng trầm, bước sang thế kỷ 
XXI, cùng với sự lớn mạnh của kinh tế hộ, chúng ta thấy sự trở lại của nông thôn 
Việt Nam truyền thống với các loại hình sản xuất phong phú và đa dạng như: trồng 
trọt, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ, nghề thủ công ...và sự sôi động của các lễ hội 
truyền thống... Đó là những yếu tố vốn tồn tại trong nông thôn Việt Nam hàng 
nghìn năm, góp phần tạo nên bản sắc, cốt cách và cái hồn của nông thôn nước ta. 
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